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LUẬT
SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT SỞ HỮU TRÍ TUỆ

Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị quyết số 51/2001/QH10;

Quốc hội ban hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ số 50/2005/QH11.

Điều 1

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ:
1. Điều 2 được sửa đổi, bổ sung như sau:
“Điều 2”: Đối tượng áp dụng
1. Luật này áp dụng đối với tổ chức, cá nhân Việt Nam; tổ chức, cá nhân nước ngoài tham gia các quan hệ về sở hữu trí tuệ đáp ứng các điệu kiện của Luật này và điều ước quốc tế mà Cộng hoà Xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên.

2. Tổ chức, cá nhân nước ngoài được hưởng sự bảo hộ quy định tại Luật này theo các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên.”

2. Điều 3 được sửa đổi, bổ sung như sau:
 “Điều 3. Đối tượng quyền sở hữu trí tuệ
3. Đối tượng quyền đối với giống cây trồng là giống cây trồng bao gồm và vật liệu nhân giống và vật liệu thu hoạch.”

3. Điều 4 được sửa đổi, bổ sung như sau:
“Điều 4. Giải thích từ ngữ
12. Sáng chế là  giải pháp kỹ thuật dưới dạng sản phẩm hoặc quy trình nhằm giải quyết một vấn đề xác định bằng việc ứng dụng các quy luật tự nhiên.

12A Bằng độc quyền sáng chế là văn bằng bảo hộ đối với những sáng chế có tính mới, có trình độ sáng tạo và có khả năng áp dụng công nghiệp.

12B Bằng độc quyền giải pháp hữu ích là văn bằng bảo hộ đối với những sáng chế không phải là hiểu biết thông thường, có tính mới và có khả năng áp dụng công nghiệp.”

4. Điều 7 được sửa đổi, bổ sung như sau:
“Điều 7. Giới hạn quyền sở hữu trí tuệ

2. Việc thực hiện quyền sở hữu trí tuệ không được xâm phạm lợi ích Nhà nước, lợi ích  công cộng, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân khác và không được vi phạm các quy định khác của pháp luật có liên quan.
Chủ sở hữu quyền sở hữu công nghiệp,  chủ sở hữu quyền đối với giống cây trồng không được thực hiện quyền của mình nếu hành vi thực hiện quyền đó bị coi là xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp, quyền sở hữu giống cây trồng của tổ chức, cá nhân khác được xác lập trước hoặc được xác lập trên cơ sở đơn đăng ký có ngày nộp đơn hoặc ngày ưu tiên sớm hơn.
3. Trong trường hợp nhằm bảo đảm mục tiêu quốc phòng, an ninh, dân sinh và các lợi ích khác của Nhà nước, xã hội quy định tại Luật này, Nhà nước có quyền cấm hoặc hạn chế chủ thể quyền sở hữu trí tuệ công nghiệp, chủ thể quyền giống cây trồng thực hiện quyền của mình hoặc buộc chủ thể quyền sở hữu trí tuệ công nghiệp, chủ thể quyền giống cây trồng phải cho phép tổ chức, cá nhân khác sử dụng một hoặc một số quyền của mình với những điều kiện phù hợp.
4. Đối với sáng chế thuộc bí mật liên quan đến quốc phòng, an ninh quốc gia (gọi chung là sáng chế mật) của các tổ chức, cá nhân Việt Nam được bảo hộ theo quy định sau đây:
a) Chỉ có thể được cấp Bằng độc quyền sáng chế mật, Bằng độc quyền giải pháp hữu ích mật;
b) Không được đăng ký sáng chế ở nước ngoài và không được chuyển giao quyền nộp đơn, quyền sở hữu sáng chế cho tổ chức, cá nhân nước ngoài nếu không được phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền;
c) Đơn đăng ký sáng chế và các thông tin khác liên quan đến sáng chế không được công bố và phải được bảo mật theo quy định pháp luật về bảo mật nhà nước.
d) Chính phủ quy định về điều kiện, thủ tục và thẩm quyền xác định sáng chế mật; bảo vệ bí mật thông tin liên quan đến sáng chế mật; thủ tục xử lý đơn đăng ký sáng chế, cấp Bằng độc quyền sáng chế mật, Bằng độc quyền giải pháp hữu ích mật; nội dung và giới hạn quyền của chủ sở hữu sáng chế mật phù hợp với Luật này và pháp luật về bảo vệ bí mật nhà nước.”

5. Điều 12 được sửa đổi, bổ sung như sau:
“ Điều 12.  Phí  và  lệ  phí chính sách tài chính trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ
1. Tổ chức, cá nhân phải nộp phí, lệ phí khi tiến hành các thủ tục liên quan đến quyền sở hữu trí tuệ theo quy định của Luật này và các quy định khác của pháp luật có liên quan.

2. Chính phủ quy định việc thu và sử dụng phí, lệ phí quy định tại khoản 1 Điều này với cơ chế cho phép các cơ quan thu phí được tăng cường tự chủ trong việc chi tiêu theo nguyên tắc đảm bảo các nguồn lực để thực hiện các thủ tục tương ứng đáp ứng yêu cầu về thời hạn và chất lượng, đồng thời để thực hiện một cách có hiệu quả các chính sách của Nhà nước về sở hữu t rí tuệ quy định tại Điều 8 của Luật này.

3. Chính phủ quy định chính sách đầu tư, hỗ trợ tài chính cho hoạt động sáng tạo, và việc xác lập, quản lý và khai thác quyền sở hữu trí tuệ đối với các kết quả hoạt động trí tuệ được tạo ra từ nguồn kinh phí do nhà nước đầu tư, hỗ trợ nhằm phục vụ lợi ích xã hội.
4. Các tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ (bao gồm dịch vụ thông tin, đào tạo, tư vấn về sở hữu trí tuệ, đại diện sở hữu trí tuệ, giám định về sở hữu trí tuệ), đặc biệt là các dịch vụ liên quan trực tiếp đến sáng chế, thiết kế bố trí và giống cây trồng được hưởng ưu đãi về thuế thu nhập doanh nghiệp. Chính phủ quy định mức thuế ưu đãi đối với các dịch vụ sở hữu trí tuệ nêu tại khoản này phù hợp với pháp luật về thuế.
5. Các tổ chức, cá nhân chuyển giao quyền sở hữu trí tuệ, góp vốn đầu tư bằng quyền sở hữu trí tuệ, đặc biệt là quyền đối với sáng chế, thiết kế bố trí và giống cây trồng được hưởng ưu đãi về thuế thu nhập, ưu đãi về đầu tư.

Chính phủ quy định mức thuế ưu đãi đối với các khoản thu nhập từ việc chuyển giao quyền sở hữu trí tuệ phù hợp với pháp luật về thuế; quy định các biện pháp ưu đãi đầu tư đối với khoản đầu tư bằng quyền sở hữu trí tuệ phù hợp với pháp luật về đầu tư; và quy định nguyên tắc, thủ tục định giá quyền sở hữu trí tuệ để tạo điều kiện thúc đẩy việc chuyển giao quyền sở hữu trí tuệ.”
6. Điều 14 được sửa đổi, bổ sung như sau:
“Điều 14. Các loại hình tác phẩm được bảo hộ quyền tác giả

k) Bản họa đồ, sơ đồ, bản vẽ liên quan đến địa hình, kiến trúc, công trình khoa học.”

7. Điều 25 được sửa đổi, bổ sung như sau:

“ Điều 25. Các trường hợp sử dụng tác phẩm đã công bố không phải xin phép, không phải trả tiền nhuận bút, thù lao

3. Việc sử dụng tác phẩm trong các trường hợp quy định tại khoản 1 Điều này Các quy định tại điểm a, đ khoản 1 Điều này không áp dụng đối với tác phẩm kiến trúc, tác phẩm tạo hình, chương trình máy tính..”
8. Điều 26 được sửa đổi, bổ sung như sau:

“ Điều 26. Các trường hợp sử dụng tác phẩm đã công bố không phải xin phép nhưng phải trả tiền nhuận bút, thù lao

1. Tổ chức phát sóng sử dụng tác phẩm đã công bố để thực hiện chương trình phát sóng có tài trợ, quảng cáo hoặc thu tiền dưới bất kỳ hình thức nào không phải xin phép nhưng phải trả tiền nhuận bút, thù lao cho chủ sở hữu quyền tác giả theo quy định của Chính phủ theo thỏa thuận.”

9. Điều 27 được sửa đổi, bổ sung như sau:

“Điều 27. Thời hạn bảo hộ quyền tác giả

2. Quyền thân nhân quy định tại khoản 3 Điều 19 và quyền tài sản quy định tại Điều 20 của Luật này có thời hạn bảo hộ như sau:

a) Tác phẩm điện ảnh, nhiếp ảnh, sân khấu, mỹ thuật ứng dụng, tác phẩm khuyết danh có thời hạn bảo hộ là năm mươi năm bảy mươi lăm năm, kể từ khi tác phẩm được công bố lần đầu tiên. Trong thời hạn năm mươi năm bảy mươi lăm năm, kể từ khi tác phẩm  điện ảnh, nhiếp ảnh, sân khấu, mỹ thuật ứng dụng được định hình, nếu tác phẩm chưa được công bố thì thời hạn được tính từ khi tác phẩm được định hình; đối với tác phẩm khuyết danh, khi các thông tin về tác giả được xuất hiện thì thời hạn bảo hộ được tính theo quy định tại điểm b khoản này.”
10. Điều 30 được sửa đổi, bổ sung như sau:

“ Điều 30. Quyền của nhà sản xuất bản ghi âm, ghi hình
1. Nhà sản xuất bản ghi âm, ghi hình có độc quyền thực hiện hoặc cho phép người khác thực hiện các quyền sau đây:

b) Nhập khẩu, phân phối đến công chúng bản gốc và bản sao bản ghi âm, ghi hình của mình thông qua hình thức bán, cho thuê hoặc phân phối bằng bất kỳ phương tiện kỹ thuật nào mà công chúng có thể tiếp cận được.”

11. Điều 33 được sửa đổi, bổ sung như sau:

“Điều 33. Các trường hợp sử dụng quyền liên quan không phải xin phép nhưng phải trả tiền nhuận bút, thù lao
1. Tổ chức, cá nhân sử dụng quyền liên quan trong các trường hợp sau đây không phải xin phép nhưng phải trả tiền nhuận bút, thù lao theo thỏa thuận cho tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả, người biểu diễn, nhà sản xuất bản ghi âm, ghi hình, tổ chức phát sóng:
a) Sử dụng trực tiếp hoặc gián tiếp bản ghi âm, ghi hình đã được công bố nhằm mục đích thương mại để thực hiện chương trình phát sóng có tài trợ, quảng cáo hoặc thu tiền dưới bất kỳ hình thức nào;
b) Sử dụng bản ghi âm, ghi hình đã được công bố trong hoạt động kinh doanh, thương mại.

2. Tổ chức, cá nhân sử dụng quyền quy định tại khoản 1 Điều này không được làm ảnh hưởng đến việc khai thác bình thường cuộc biểu diễn, bản ghi âm, ghi hình, chương trình phát sóng và không gây phương hại đến quyền của người biểu diễn, nhà sản xuất bản ghi âm, ghi hình, tổ chức phát sóng.

12. Điều 34 được sửa đổi, bổ sung như sau:
“Điều 34. Thời hạn bảo hộ quyền liên quan
1. Quyền của người biểu diễn được bảo hộ năm mươi năm bảy mươi lăm năm tính từ năm tiếp theo năm cuộc biểu diễn được định hình.

2. Quyền của nhà sản xuất ghi âm, ghi hình được bảo hộ năm mươi năm bảy mươi lăm năm tính từ năm tiếp theo năm công bố hoặc năm mươi năm bảy mươi lăm năm kể từ năm tiếp theo năm bản ghi âm, ghi hình được định hình nếu bản ghi âm, ghi hình chưa được công bố.

3. Quyền tổ chức phát sóng được bảo hộ năm mươi năm bảy mươi lăm năm tính từ năm tiếp theo năm chương trình phát sóng được thực hiện.”
13. Điều 42 được sửa đổi, bổ sung như sau:

“Điều 42. Chủ sở hữu quyền tác giả là nhà nước

1. Nhà nước là chủ sở hữu quyền tác giả đối với các tác phẩm sau đây:

a) Tác phẩm khuyết danh, trừ trường hợp do tổ chức, cá nhân đang quản lý thì họ được hưởng quyền của chủ sở hữu. Khi danh tính chủ sở hữu được xác định thì quyền sở hữu thuộc về chủ sở hữu đó, kể từ ngày danh tính chủ sở hữu được xác định.
14. Điều 59 được sửa đổi, bổ sung như sau:

“Điều 59. Đối tượng không được bảo hộ với  danh nghĩa sáng chế
8. Sáng chế của tổ chức, cá nhân Việt Nam, đã được nộp đơn đăng ký sáng chế ra nước ngoài trong các trường hợp sau đây:
a) Đơn đăng ký sáng chế ở nước ngoài được nộp đơn khi đăng ký sáng chế tại Việt Nam chưa được nộp; hoặc.

b) Đơn đăng ký sáng chế ở nước ngoài được nộp trước khi kết thúc thời hạn 6 tháng kể từ ngày nộp đơn đăng ký sáng chế tại Việt Nam; hoặc.

c) Đơn đăng ký sáng chế ở nước ngoài được nộp sau khi đã có thông báo của cơ quan có thẩm quyền rằng sáng chế thuộc bí mật liên quan đến quốc phòng, an ninh quốc gia theo quy định của Chính phủ.”

15. Điều 87 được sửa đổi, bổ sung như sau:

“Điều 87. Quyền đăng ký nhãn hiệu
4B. Đối  với các dấu hiệu chỉ dẫn địa lý của Việt Nam {theo định nghĩa tại Điều 4 Luật này}, quyền đăng ký nhãn hiệu tập thể, nhãn hiệu chứng nhận thuộc về Nhà nước. Các tổ chức tại khoản 3 và khoản 4 Điều này chỉ được thực hiện quyền đăng ký nhãn hiệu tập thể, nhãn hiệu chứng nhận đối với dấu hiệu là chỉ dẫn địa lý nếu được nhà nước cho phép. Các quy định về quyền đăng ký, quản lý chỉ dẫn địa lý tại Luật này cũng áp dụng đối với nhãn hiệu là chỉ dẫn địa lý.”
16. Điều 90 được sửa đổi, bổ sung như sau:

“ Điều 90. Nguyên tắc nộp đơn đầu tiên
1. Trong trường hợp có nhiều đơn của nhiều người khác nhau đăng ký cùng một sáng chế hoặc các sáng chế tương đương với nhau, hoặc đăng ký các kiểu dáng công nghiệp trùng hoặc không khác biệt đáng kể với nhau, hoặc đăng ký các nhãn hiệu trùng hoặc tương tự đến mức gây nhầm lẫn với nhau cho các sản phẩm, dịch vụ trùng nhau hoặc tương tự với nhau thì văn bằng bảo hộ chỉ có thể được cấp cho đơn hợp lệ có ngày ưu tiên hoặc ngày nộp đơn sớm nhất trong số những đơn đáp ứng các điều kiện để được cấp văn bằng bảo hộ.
2. Trong trường hợp có nhiều đơn đăng ký nêu tại khoản 1 Điều này cùng đáp ứng các điều kiện để được cấp văn bằng bảo hộ và cùng ngày ưu tiên hoặc ngày nộp đơn sớm nhất thì văn bằng bảo hộ chỉ có thể cấp cho một đơn duy nhất trong số các đơn đó theo sự thỏa thuận của tất cả những người nộp đơn; nếu không thỏa thuận được thì tất cả các đơn vị đều bị từ chối cấp văn bằng bảo hộ.
Điều 90B Nguyên tắc không cấp bằng trùng lặp
Không cấp nhiều văn bằng bảo hộ cùng loại đối với cùng một đối tượng sở hữu công nghiệp cho cùng một chủ thể.”

17. Điều 119 được sửa đổi, bổ sung như sau:

“Điều 119. Thời hạn xử lý đơn đăng ký sở hữu công nghiệp

1. Đơn đăng ký sở hữu công nghiệp được thẩm định hình thức trong thời hạn một tháng kể từ ngày nộp đơn.
2. Đơn đăng ký sở hữu công nghiệp được thẩm định nội dung trong thời hạn sau đây:
a) Đối với sáng chế là mười hai tháng kể từ ngày công bố đơn nếu yêu cầu thẩm định nội dung được nộp trước ngày công bố đơn hoặc kể từ ngày nhận được yêu cầu thẩm định nội dung nếu yêu cầu đó được nộp sau ngày công bố đơn;

b) Đối với kiểu dáng công nghiệp, nhãn hiệu, chỉ dẫn địa lý là sáu tháng kể từ ngày công bố đơn.

3. Thời hạn thẩm định lại đơn đăng ký sở hữu công nghiệp bằng hai phần ba thời hạn thẩm định lần đầu, đối với những vụ việc phức tạp thì có thể kéo dài nhưng không vượt quá thời hạn thẩm định lần đầu
4. Thời gian dành cho việc sửa đổi, bổ sung đơn không được tính vào các thời hạn quy định tại khoản 1, 2 và 3 Điều này.

1.  Đơn đăng ký sở hữu công nghiệp được thẩm định về hình thức và nội dung trong thời hạn quy định.
2. Bộ khoa học và Công nghệ quy định thời hạn thẩm định đơn đăng ký sở hữu công nghiệp. Thời hạn thẩm định đơn có thể được điều chỉnh phù hợp với điều kiện thực tế trong từng giai đoạn. Bộ khoa học và Công nghệ có trách nhiệm tạo các điều kiện thuận lợi để rút ngắn thời hạn xử lý đơn.”
18. Điều 134 được sửa đổi, bổ sung như sau:

“Điều 134. Quyền sử dụng trước đối với sáng chế, kiểu dáng công nghiệp
1. Trường hợp trước ngày nộp đơn hoặc ngày ưu tiên, nếu có, của đơn đăng ký sáng chế, kiểu dáng công nghiệp mà có người sử dụng hoặc chuẩn bị các điều kiện cần thiết để sử dụng sáng chế, kiểu dáng công nghiệp trong đơn đăng ký nhưng được tạo ra một cách độc lập ( sau đây gọi là  người có quyền sử dụng trước) thì sau khi văn bằng bảo hộ được cấp, người đó có quyền tiếp tục sử dụng sáng chế, kiểu dáng công nghiệp trong phạm vi và khối lượng đã sử dụng hoặc đã chuẩn bị để sử dụng mà không phải xin  phép hoặc trả tiền đền bù cho chủ sở hữu sáng chế, kiểu dáng công nghiệp được bảo hộ. Việc thực hiện quyền của người sử dụng trước sáng chế, kiểu dáng công nghiệp không bị coi là xâm phạm quyền của chủ sở hữu sáng chế, kiểu dáng công nghiệp.”
19. Điều 154 được sửa đổi, bổ sung như sau:

“Điều 154. Điều kiện kinh doanh dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp

1. Tổ chức đáp ứng các điều kiện sau đây được kinh doanh dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp với danh nghĩa tổ chức dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp:

a) Là doanh nghiệp, tổ chức hành nghề luật sư, tổ chức dịch vụ khoa học và công nghệ có tư cách pháp lý độc lập (không phải là bộ phận phụ thuộc của một doanh nghiệp, tổ chức khác), được thành lập và hoạt động hợp pháp theo pháp luật của Việt Nam;
b) Có chức năng hoạt động dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp được ghi nhận trong Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động (sau đây gọi chung là Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh);

c) Người đứng đầu tổ chức hoặc người được đứng đầu tổ chức uỷ quyền phải đáp ứng các điều kiện hành nghề dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp quy định tại khoản 1 Điều 155 của Luật này.”

20. Điều 157 được sửa đổi, bổ sung như sau:

“Điều 157. Tổ chức, cá nhân được bảo hộ quyền đối với giống cây trồng
2. Tổ chức, cá nhân quy định tại khoản 1 Điều này bao gồm tổ chức, cá nhân Việt Nam; tổ chức, cá nhân nước ngoài thuộc nước có ký kết với Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thoả thuận về bảo hộ giống cây trồng; tổ chức, cá nhân nước ngoài có địa chỉ thường trú tại Việt Nam hoặc có cơ sở sản xuất, kinh doanh giống cây trồng tại Việt Nam; tổ chức, cá nhân của nước không ký kết với Việt Nam thoả thuận về bảo hộ giống cây trồng nhưng có địa chỉ thường trú hoặc có cơ sở sản xuất, kinh doanh giống cây trồng tại nước có ký kết với Việt Nam thoả thuận về bảo hộ giống cây trồng.”
21. Điều 160 được sửa đổi, bổ sung như sau

“Điều 160. Tính khác biệt của giống cây trồng
2. Giống cây trồng được biết đến rộng rãi quy định tại khoản 1 Điều này là giống cây trồng thuộc một trong các trường hợp sau đây:

a) Giống cây trồng mà vật liệu nhân giống hoặc sản phẩm thu hoạch của giống đó được sử dụng một cách riêng rẽ trên thị trường ở bất kỳ quốc gia nào tại thời điểm nộp đơn đăng ký bảo hộ;

b) Giống cây trồng đã được bảo hộ hoặc được đăng ký vào Danh mục cây trồng ở bất kỳ quốc gia nào;
c) Giống cây trồng là đối tượng trong đơn đăng ký bảo hộ hoặc được đăng ký vào Danh mục giống cây trồng ở bất kỳ quốc gia nào, nếu các đơn này không bị từ chối.
d) Giống cây trồng mà bản mô tả chi tiết của giống đó đã được công bố.”

22. Điều 163 được sửa đổi, bổ sung như sau:

“Điều 163. Tên của giống cây trồng
3. Tên của giống cây trồng không được coi là phù hợp trong các trường hợp sau đây:
…

e) Trùng hoặc tương tự với tên với sản phẩm thu hoạch từ giống cây trồng đó;

….
6. Tên giống cây trồng phải được công bố công khai để các bên liên quan có quyền tiếp cận và chia xẻ.”

23. Điều 165 được sửa đổi, bổ sung như sau:

“Điều 165. Cách thức nộp đơn đăng ký quyền đối với giống cây trồng

1.Tổ chức, cá nhân quy định tại Điều 157 của Luật này Việt Nam, tổ chức, cá nhân nước ngoài có địa chỉ thường trú tại Việt Nam hoặc có cơ sở sản xuất, kinh doanh giống cây trồng tại Việt Nam nộp đơn đăng ký quyền đối với giống cây trồng ( sau đây gọi là đơn đăng ký bảo hộ) trực tiếp hoặc thông qua đại diện hợp pháp tại Việt Nam.
2. Tổ chức, cá nhân nước ngoài không có địa chỉ thường trú tại Việt Nam hoặc không có cơ sở sản xuất, kinh doanh giống cây trồng tại Việt Nam nộp đơn đăng ký bảo hộ thông qua đại diện hợp pháp tại Việt Nam.
2. Chính phủ hướng dẫn cụ thể về đại diện hợp pháp nộp đơn và tổ chức dịch vụ đại diện quyền sở hữu đối với giống cây trồng.”
24. Điều 186 được sửa đổi, bổ sung như sau:
“Điều 186. Quyền của chủ bằng bảo hộ
2. Quyền của chủ bằng bảo hộ giống cây trồng quy định tại khoản  1 Điều này được áp dụng đối với vật liệu thu hoạch thu được từ việc sử dụng bất hợp pháp vật liệu nhân giống của giống cây trồng được bảo hộ, trừ trường hợp chủ bằng bảo hộ đã có điều kiện hợp lý để thực hiện quyền của mình đối với vật liệu nhân giống mà không thực hiện.
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25. Điều 187 được sửa đổi, bổ sung như sau:

“Điều 187. Mở rộng quyền của chủ bằng bảo hộ
Quyền của chủ bằng bảo hộ được mở rộng đối với các giống cây trồng sau đây:

1. Giống cây trồng có nguồn gốc thực chất từ giống cây trồng được bảo hộ, trừ trường hợp giống cây trồng được bảo hộ có nguồn gốc thực chất từ một giống cây trồng đã được bảo hộ khác.

Giống cây trồng được coi là có nguồn gốc thực chất từ giống được bảo hộ nếu giống cây trồng đó vẫn giữ lại biểu hiện của các tính trạng chủ yếu thu được từ kiểu gen hoặc sự phối hợp các kiểu gen của giống được bảo hộ, trừ những tính trạng khác biệt là kết qủa của sự tác động vào giống được bảo hộ bằng chuyển gen, lai trở lại hoặc chọn lọc đột biến tự nhiên hay nhân tạo, biến dị sôma, biến dị cá thể từ quần thể của giống được bảo hộ;”
26. Điều 190 được sửa đổi, bổ sung như sau:

“Điều 190. Hạn chế quyền của chủ bằng bảo hộ giống cây trồng
1. Các hành vi sau đây không bị coi là xâm phạm quyền đối với giống cây trồng đã được bảo hộ:

a) Sử dụng giống cây trồng phục vụ nhu cầu cá nhân và phi thương mại;
b) Sử dụng giống cây trồng nhằm mục đích nghiên cứu khoa học;

c) Sử dụng giống cây trồng để tạo ra giống cây trồng mới khác biệt với giống cây trồng đã được bảo hộ, trừ trường hợp giống cây trồng có nguồn gốc thực chất từ giống cây trồng được bảo hộ theo quy định tại khoản 1 Điều 187 của Luật này.

d) Hộ sản xuất cá thể sử dụng sản phẩm thu hoạch từ giống cây trồng được bảo hộ để tự nhân giống và gieo trồng cho vụ sau trên diện tích đất của mình, trừ trường hợp giống cây trồng được bảo hộ thuộc Danh mục loài cây trồng nông dân không được tự giữ giống hoặc Danh mục loài cây trồng nông dân được tự giữ giống, nhưng có giới hạn diện tích.
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành các Danh mục nói trên.”
27. Điều 194 được sửa đổi, bổ sung như sau:

“Điều 194. Chuyển nhượng quyền đối với giống cây trồng
…

4. Chuyển nhượng quyền đối với giống cây trồng tạo ra bằng ngân sách nhà nước được thực hiện theo quy định của Luật Chuyển giao công nghệ.”

28. Điều 200 được sửa đổi, bổ sung như sau:

“Điều 200. Thẩm quyền xử lý hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ
4. Việc áp dụng biện pháp kiểm soát hàng hoá, nhập khẩu liên quan đến sở hữu trí tuệ thuộc thẩm quyền của cơ quan hải quan.”

29. Điều 201 được sửa đổi bổ sung như sau:

“Điều 201. Giám định về sở hữu trí tuệ
1. Giám định về sở hữu trí tuệ là việc cơ quan quản lý nhà nước về sở hữu trí tuệ, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền sử dụng kiến thức, nghiệp vụ chuyên môn để đánh giá, kết luận về những vấn đề có liên quan đến vụ việc xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ.”
30. Điều 211 được sửa đổi, bổ sung như sau:

“Điều 211. Hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ bị xử phạt hành chính
1. Các hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ thuộc một trong các trường hợp sau đây bị xử phạt hành chính:

a) Thực hiện Hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, gây hại cho người tiêu dùng hoặc xã hội.

b) Không chấm dứt  Hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, hành vi cạnh tranh không lành mạnh được thực hiện một cách cố ý.

c) Sản xuất, nhập khẩu, vận chuyển, buôn bán Hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ có đối tượng trực tiếp là hàng hoá giả mạo về sở hữu trí tuệ theo quy định tại Điều 213 của Luật này hoặc giao cho người khác thực hiện hành vi này.

d) Hành vi sản xuất, nhập khẩu, vận chuyển, buôn bán, hoặc tàng trữ vật mang nhãn hiệu hoặc chỉ dẫn địa lý nhằm thực hiện hành vi nêu tại điểm c khoản này trùng hoặc tương tự đến mức gây nhầm lẫn với nhãn hiệu, chỉ dẫn địa lý được bảo hộ hoặc giao cho người khác thực hiện hành vi này.
3. Tổ chức, cá nhân thực hiện hành vi cạnh tranh không lành mạnh về sở hữu trí tuệ thì bị xử phạt vi phạm hành chính theo quy định của pháp luật về cạnh tranh.”
31. Điều 214 được sửa đổi, bổ sung như sau:
“Điều 214. Các hình thức xử phạt hành chính và biện pháp khắc phục hậu quả
2. Tuỳ theo tính chất, mức độ xâm phạm, tổ chức, cá nhân xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ còn có thể bị áp dụng một hoặc các hình thức xử phạt bổ sung sau đây:

a) Tịch thu thàng hoá vi phạm, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, nguyên liệu, vật liệu, phương tiện được sử dụng chủ yếu để sản xuất, kinh doanh hàng hoá vi phạm, xâm phạm quyền giả mạo về sở hữu trí tuệ;
b) Đình chỉ có thời hạn hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực đã xảy ra vi phạm.

3. Ngoài các hình thức xử phạt quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này, tổ chức, cá nhân xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ còn có thể bị áp dụng một hoặc các biện pháp khắc phục hậu quả sau đây:

a) Buộc tiêu huỷ hoặc phân phối hoặc đưa vào sử dụng k nhằm mục đích thương mại đối với hàng hoá vi phạm, xâm phạm quyền giả mạo về sở hữu trí tuệ, nguyên liệu, vật liệu và phương tiện được sử dụng chủ yếu để sản xuất, kinh doanh hàng hoá vi phạm, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ với điều kiện không làm ảnh hưởng đến khả năng khai thác quyền của chủ thể quyền sở hữu trí tuệ;

b) Buộc đưa ra khỏi lãnh thổ Việt Nam đối với hàng hoá quá cảnh vi phạm, xâm phạm quyền giả mạo về sở hữu trí tuệ hoặc buộc tái xuất đối với hàng hoá xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, phương tiện, nguyên liệu, vật liệu nhập khẩu được sử dụng chủ yếu để sản xuất, kinh doanh hàng hoá xâm phạm quyền giả mạo về sở hữu trí tuệ sau khi đã loại bỏ các yếu tố vi phạm trên hàng hoá.
4. Chính phủ quy định mức tiền phạt quy định tại điểm b khoản 1 Điều này phù hợp với Pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính được ấn định ít nhất bằng giá trị hàng hoá vi phạm đã phát hện được và nhiều nhất không vượt quá năm lần giá trị hàng hoá vi phạm đã phát hiện được.

Chính phủ quy định cụ thể các xác định giá trị hàng hoá vi phạm..
32. Điều 216 được sửa đổi, bổ sung như sau:
Điều 216. Biện pháp kiểm soát hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu liên quan đến sở hữu trí tuệ
4. Trong quá trình thực hiện biện pháp quy định tại khoản 2 và khoản 3 Điều này, nếu phát hiện hàng hoá nhập khẩu giả mạo về xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ thuộc các trường hợp quy định tại khoản 1 Điều 213 211 của Luật này thì cơ quan hải quan có quyền và có trách nhiệm áp dụng biện pháp hành chính để xử lý theo quy định tại Điều 214 và Điều 215 của Luật này.
Trường hợp phát hiện hàng xuất khẩu là hàng hoá giả mạo về nhãn hiệu theo quy định tại khoản 3 Điều 213 của Luật này thì cơ quan hải quan xử lý hàng hoá đó như đối với hàng nhập khẩu và buộc người xuất khẩu khai báo về nguồn gốc hàng hoá để thông báo cho chủ thể quyền.”
33. Điều 218 được sửa đổi, bổ sung như sau:
“Điều 218. Thủ tục áp dụng biện pháp tạm dừng làm thủ tục hải quan

2. Thời hạn tạm dừng làm thủ tục hải quan là mười ngày làm việc, kể từ ngày người yêu cầu tạm dừng làm thủ tục hải quan nhận được thông báo của cơ quan hải quan về việc tạm dừng làm thủ tục hải quan. Trong trường hợp người yêu cầu tạm dừng có lý do chính đáng thì thời hạn này có thể kéo dài, nhưng không được quá hai mươi ngày làm việc với điều kiện người yêu cầu tạm dừng thủ tục hải quan phải nộp thêm khoản đảm bảo quy định tại khoản 2 Điều 217 của Luật này.”
34. Điều 220 được sửa đổi, bổ sung như sau:
“Điều 220A. Giải quyết khiếu nai, tranh chấp về sở hữu trí tuệ
1. Chính phủ quy định chi tiết về việc giải quyết khiếu nại liên quan đến các thủ tục xác lập, chuyển giao và bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ phù hợp với tính chất đặc thù của các thủ tục đó.
2. Toà án Nhân dân tối cao trình Uỷ ban Thường vụ Quốc hội thành lập toà chuyên trách về sở hữu trí tuệ tại các Thành phố Hà Nội, Đà Nẵng và Hồ Chí Minh để giải quyết các vụ việc liên quan đến sở hữu trí tuệ trong cả nước.”

35. Điều 220 được sửa đổi, bổ sung như sau:
“Điều 220. Điều khoản chuyển tiếp
3. Mọi quyền và nghĩa vụ theo văn bằng bảo hộ được cấp theo quy định của pháp luật có hiệu lực trực ngày Luật này có hiệu lực và các thủ tục duy trì, gia hạn, sửa đổi, đình chỉ, huỷ bỏ hiệu lực, chuyển giao quyền sử dụng, chuyển nhượng quyền sở hữu, giải quyết tranh chấp liên quan đến văn bằng bảo hộ đó được áp dụng theo quy định của Luật này, trừ căn cứ huỷ bỏ hiệu lực các văn bằng bảo hộ thì chỉ áp dụng quy định pháp luật có hiệu lực áp dụng đối với việc cấp văn bằng bảo hộ đó.”

Điều 2

Thay cụm từ “Bộ Văn hoá – Thông tin” bằng cụ từ “Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch” tại khoản 2, 3, 5 Điều 11, điểm a khoản 2 Điều 50, khoản 4 Điều 51 của Luật Sở hữu trí tuệ số 50/2005/QH11.

Điều 3
Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày     tháng    năm 
Luật này đã được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XII, kỳ họp thứ    thông qua ngày    tháng    năm   
CHỦ TỊCH QUỐC HỘI
(Ghi chú: các chữ có
